
SỞ GDĐT QUẢNG NAM        ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017
                 Môn: Tiếng Anh lớp 9
Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể giao đề)
(Học sinh làm bài vào tờ giấy thi riêng)

I. Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với những từ còn lại trong mỗi câu sau (0.5đ).
1.    A. locate B. celebrate C. considerate D. decorate
2.    A. hobby B. honest C. humor D. hug
II. Chọn từ có phần nhấn trọng âm khác với những từ còn lại trong mỗi câu sau (0.5 đ).
3. A. dynamite       B. pollution C. pesticide   D. damage
4. A. compose B. suggest C. persuade        D. nominate
III. Chọn phương án đúng nhất để hoàn thành các câu sau đây (2.5đ).
5. If it is raining this evening, I ______ go out.                      
    A. didn’t  B. don’t C. won’t  D. wouldn’t 
6.  These innovations will save money as ______ as conserve the Earth’s resources.
    A. good                      B. well               C. the best                   D. better
7.  If we ______ littering, the environment will become seriously polluted.
    A. go on B. turn on    C. look for        D. take off
8. ______ take the train instead of the bus? It’s faster.
    A. Why not     B. Why don’t              C. How about        D. How we
9. Nam:  Good job on your report! I think the teacher will like it.    
    David: ______  
    A. I think, she doesn’t.      B. It’s very nice of you to say so.  
    C. Let me congratulate you.                  D. Well done.
IV. Điền MỘT từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành các câu sau (1.0đ.)
10. I suggest ______ a shower instead of bath to save water.
11. Na is very tired.  ______, she has to finish her homework before she goes to bed.
12. Tet is a festival ______ occurs in late January or early February.
13. Quang Nam has seen many natural _____ in recent years, including earthquakes, floods and storms.
V. Đọc đoạn văn và thực hiện các yêu cầu của đề (3.0 đ).
a. Dùng các từ có sẵn trong khung điền vào chỗ trống được đánh số từ 14 đến 19:

which        better           keeping           changes            role         nothing
    Our environment is in trouble, which is caused by modern ways of living and today’s industries. 
Most people think there is (14)_____ they can do. This is not true. Everyone can do something to 
help save the environment. Firstly, we can make simple (15)_____, like shopping with reusable bags 
and (16)_____ food and other items in reusable containers. Recycle all your cans, bottles and paper.  
There should be a recycling centre somewhere near your home, so take them there. Next, we can also 
save the environment by planting trees, (17)_____ is a favourite Earth Day activity. Trees play an 
important (18)_____ in keeping our air clean by releasing oxygen into the air and trapping carbon.  
The more trees we have, the (19)_____ our air quality is, and that's why planting trees is an excellent  
step to take toward saving the environment.
b. Các câu sau đây đúng (Đ) hay sai (S) so với nội dung đoạn văn? 
20. Modern ways of living and today’s industries is polluting our environment.
21. We can do nothing to save the environment.
22. Trees can keep our air clean by releasing oxygen into the air and trapping carbon. 
VI. Hoàn thành câu bên dưới sao cho nghĩa nó không thay đổi với câu đã cho (1.0đ).
23. She was tired, but she stayed up late to watch the late film on TV.
      Although ………………………………………………
24. Practice your English regularly or your English does not improve. 
      If ………………………………………………………
VII.  Viết thành câu có nghĩa hoàn chỉnh từ những từ gợi ý (1.5đ).
25. She / going / to be / late / work / since / the traffic / busy.
26. I’d love / play / volleyball / but / I / have / complete / homework.
27. Have /  police / find / man /  steal / car / yet?

.....................(Hết).......................
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HƯỚNG DẪN CHẤM

I. (0.5 điểm). Mỗi câu làm đúng đạt 0,25 điểm:

    1. C 2. B 
II. (0.5 điểm).  Mỗi câu làm đúng đạt 0,25 điểm:

3. B 4. D

III. (2.5 điểm). Mỗi câu chọn đúng đạt 0,5 điểm:

    5. C 6. B 7.A 8. A 9. B

IV. (1.0 điểm) Mỗi câu làm đúng đạt 0,25 điểm:
10. having / taking 
11. However
12. which
13. disasters

V. (2.5 điểm). Mỗi câu làm đúng đạt 0,5 điểm:

a.Phần điền từ: (1.5 điểm). Mỗi chỗ điền đúng từ đạt 0,25 điểm:

14.nothing 15. changes 16.keeping 17. which 18. role 19. better
b. Phần Đ hay S: (1.5 điểm) Mỗi câu trả lời đúng đạt 0,5 điểm
20. Đ
21. S
22. Đ
VI. (1.0 điểm) .Mỗi câu làm đúng hoàn toàn đạt 0,5 điểm. 

23. Although she was tired, she stayed up late to watch the late film on TV.
24. If you don’t practise your English regularly, your English will not improve.

VII. (1.5 điểm). Mỗi câu làm đúng hoàn toàn đạt 0,5 điểm. 
25. She’s going to be late for work since the traffic is busy.
26. I’d love to play volleyball but I have to complete my homework.
27. Have the police found the man who stole the car yet?

 

* Trong phần  trả lời câu hỏi ở VI,VII  tùy theo mức độ đạt được của bài làm, giáo viên quyết 

định điểm cho phù hợp.

....................................Hết.....................................

 


